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NỘI DUNG ÔN TẬP – KHỐI 5
(TỪ 17/2 ĐẾN 23/2/2020)
MÔN TOÁN
Bài 1.Tính có đặt tính
345,5 + 145,56                81 - 78,69                34,5 x 2,56               92,6 : 0,75
Bài 2.Tìm x 
a)  x – 617,5 = 454,64 – 56,8                       b)   x : 2,85 = 0,9 : 0,01
Bài 3.Tìm x trong phép chia có dư sau:
a) 
b) 0,24 : x = 0,34 (dư 0,002)
c) x : 13,7 = 4,56 (dư 0,05)

Bài 4. Thực hiện phép chia sau và cho biết số dư ( thương chỉ lấy đến 2 chữ số thập phân)  	80,4 : 1,67				34,8 : 2,6

Bài 5. Điền dấu >, <, = ?

2m24cm2   	 30,4cm2
124g	                1,204	kg
7phút 48giây  	748 giây
2,5 giờ	    	125phút
Bài 6. Biết rằng 5,2 l dầu cân nặng 3,9 kg. Hỏi:
a) 4,5l dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
b) Bao nhiêu lít dầu thì cân nặng 22,5 kg?
Bài 7. Một cửa hàng  mua 1m vải giá 75 000 đồng và bán 1m vải đó giá 90 000 đồng. 
a) Tính tỉ số phần trăm của giá bán và giá mua.
b) Cửa hàng đó được lãi bao nhiêu phần trăm giá mua vào.
Bài 8. Một cửa hàng bán một nồi cơm điện với giá 960 000 đồng thì được lãi 8% theo giá bán. Hỏi giá vốn của nồi cơm điện đó là bao nhiêu?
Bài 9. Giá vốn một cái bếp ga là 2 400 000 đồng. Hỏi phải bán ra bao nhiêu tiền chiếc bếp ga đó để được lãi 8% giá vốn?
Bài 10. Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2,8m và bằng   chiều rộng.
a. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.
b. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.
Bài 11. Tính diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 64,5cm và 2,4dm.
Bài 12. Cho một hình tam giác có diện tích bằng 25,2cm2; chiều cao bằng 3,6cm. Tính độ dài đáy của hình tam giác đó.
Bài 13. Một hình thang có đáy lớn bằng 8,4m; đáy bé bằng 360cm; chiều cao bằng trung bình cộng độ dài hai đáy. Tính diện tích hình thang đó.
Bài 14. Tính diện tích hình thang vuông ABCD có hai đáy là AB và DC,  hai góc vuông là góc A và D, biết: AB = 1,8m ; DC = 84cm ; AD = 4,8 dm.
Bài 15. Một hình thang có đáy lớn bằng 6,4m; đáy bé bằng 340cm; chiều cao bằng trung bình cộng độ dài hai đáy. Tính diện tích hình thang đó.
Bài 16. Tính diện tích hình thang vuông ABCD có hai đáy là AB và DC,  hai góc vuông là góc A và D, biết: AB = 1,5m ; DC = 27cm ; AD = 18 cm.
Bài 17. Tính chu vi và diện tích của một hình tròn có đường kính là 8 dm.


Bài 18. Tính diện tích của một hình tròn có chu vi là 26,376cm.
Bài 19. Tính chu vi của một hình tròn có diện tích là 113,04 cm2.
Bài 20. Tính chu vi và diện tích của mặt bàn có kích thước như hình vẽ dưới đây
2,5m
1,4m








MÔN TIẾNG VIỆT
I. Soạn 2 bài Tập đọc tuần 22
- Lập làng giữ biển (STV tr36)
- Cao Bằng (STV tr41 + Học thuộc bài thơ để viết Chính tả Nhớ- viết).
II. Đọc- hiểu + TLV (BÀI ÔN TẬP SỐ 4)
A. ĐỌC THẦM
HOA GIẤY VÀ CÚC ĐẠI ĐOÁ
     Trước cửa ngôi nhà có một bồn hoa xinh xinh. Sống ở đó có cây Hoa Giấy nhút nhát và cây Cúc Đại Đoá.
     Cô Hoa Giấy suốt ngày chỉ mặc mỗi chiếc áo nâu, còn cô Cúc Đại Đoá thì lộng lẫy trong chiếc áo xanh mượt như nhung. Đêm ngày cô soi gương, thoa phấn lên những cánh hoa của mình. Phải công nhận là cô thoa phấn rất khéo. Cô đã xinh lại càng xinh hơn. Còn cô Hoa Giấy thì chẳng có lấy một bông hoa. Tranh thủ mùa ấm, đất mềm cô đâm rễ xuống ngày một sâu, lên lỏi ngày một rộng khắp phần đất của mình. Hoa Giấy thấy thương Cúc Đại Đoá vì cô bám vào đất hời hợt quá. Nơi mình sống mà không gắn chặt mình vào thì làm sao mà bền vững được. Cô Hoa Giấy lựa lời nói với bạn:
     - Bạn Cúc ơi, sao bạn không chịu khó đâm sâu xuống đất một tí nữa cho chắc chắn, nhỡ gió bão...
     Cúc bỏ chiếc gương xuống, bực dọc ngắt lời:
     - Tôi có thân tôi lo. Cậu giỏi giang cậu hãy làm cho mình xinh đẹp hơn nữa đi!
     Cúc lại soi gương và dướn những cánh hoa phơn phớt tím lên hãnh diện. 
     Mùa khô đến lúc nào không biết. Từng đợt gió hầm hập nóng thổi tới. Mặt đất nứt nẻ khô cong. Cô Hoa Cúc mới giật mình hoảng hốt vứt bỏ gương lược đi, để cố đâm rễ sâu xuống tìm nước. Nhưng đã muộn rồi, mặt đất đã rắn chắc lại, khiến cô khát khô cả cổ.
     Một ngày, hai ngày rồi ba ngày. Hoa Cúc tàn dần, trong khi đó cô Hoa Giấy lại làm nên một sự kỳ diệu. Khắp các cành nở đầy những bông hoa phớt hồng giản dị nhưng tuyệt đẹp. 
                                               - Nguyễn Thu Hương -
B. DỰA VÀO NỘI DUNG BÀI ĐỌC, CHỌN Ý TRẢ LỜI ĐÚNG
1. Nên chọn tên nào cho câu chuyện trên?
a. Chuyện loài hoa.                   b. Đôi bạn.                     c. Hoa Giấy và Cúc Đại Đoá.
2. Cô Cúc Đại Đoá có những tính cách gì?
a. Đỏng đảnh, hợm hĩnh.      b. Chủ quan, hợm hĩnh.     c. Đỏng đảnh, chủ quan, hợm hĩnh
3. Cô Hoa Giấy có tính những cách gì?
a. Khiêm nhường, cẩn thận.    b. Cẩn thận, chu đáo.   c. Khiêm nhường, cẩn thận, chu đáo
4. Tính cách của hai cô bộc lộ qua khía cạnh nào?
a. Những việc các cô làm.      b. Những lời các cô nói.     c. Lời nói và việc làm của các cô
5. Câu văn nào trong bài tả đúng cô Cúc Đại Đoá là một cô nàng hợm hĩnh? 
a. Tôi có thân tôi lo. Cậu giỏi giang cậu hãy làm cho cậu xinh đẹp hơn nữa đi.
b. Cô Cúc Đại Đoá thì lộng lẫy trong chiếc áo xanh mướt, mượt như nhung.
c. Phải công nhận là cô thoa phấn rất khéo.
6. Ý nghĩa của câu chuyện nằm trong câu văn nào?
a. Hoa Cúc tàn dần, trong khi đó cô Hoa Giấy lại làm nên một sự diệu kỳ.
b. Nơi mình sống mà không gắn chặt mình vào thì làm sao mà bền vững được.
c. Sống ở đó có cây Hoa Giấy nhút nhát và cây Cúc Đại Đoá.
7. Trong câu chuyện có mấy từ đồng nghĩa với từ xinh?
a. Một từ (đó là từ................................................................................................................)
b. Hai từ ( đó là các từ .........................................................................................................)
c. Ba từ ( đó là các từ...........................................................................................................)
8. Từ nào có thể thay thế được từ hoảng hốt trong câu: Cô Hoa Cúc mới giật mình hoảng hốt vứt bỏ gương lược đi, để cô đâm sâu rễ xuống tìm nước.
a. Cuống quýt                                           b. Hối hả                                            c. Vội vàng 
9. Trong câu: “Cô Hoa Giấy suốt ngày chỉ mặc mỗi chiếc áo nâu, còn cô Cúc Đại Đoá thì lộng lẫy trong chiếc áo xanh mướt, mượt như nhung”, có mấy quan hệ từ?
a. Một quan hệ từ (đó là từ ..................................................................................................)
b. Hai quan hệ từ (đó là các từ.............................................................................................)
c. Ba quan hệ từ (đó là các từ ..............................................................................................)
10. Trong câu “Cô Hoa Giấy lựa lời nói với bạn.” từ lựa lời có nghĩa là gì?

a. Nói khéo léo.           
b. Lựa hướng nói sao cho có kết quả.              
c. Nói ngon nói ngọt.



C. TẬP LÀM VĂN
     Hãy đặt mình vào nhân vật Cúc Đại Đoá và viết một đoạn văn về sự ăn năn, hối hận của mình.
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III. Luyện từ và câu:
ÔN TẬP VỀ CÂU GHÉP
A. GHI NHỚ:
* Dựa vào đặc điểm cấu tạo, câu có thể chia ra thành câu đơn và câu ghép.
1. Câu đơn: Xét về cấu tạo chỉ gồm một nòng cốt câu (bao gồm 2 bộ phận chính là CN và VN).
2. Câu ghép: Là câu do nhiều vế ghép lại. Mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống một câu đơn (có đủ CN, VN) và thể hiện một ý có quan hệ chặt chẽ với ý của những vế câu khác.
* Có 2 cách nối các vế câu trong câu ghép:
- Cách 1: Nối bằng các từ có tác dụng nối.
- Cách 2: Nối trực tiếp (không dùng từ nối). Trong trường hợp này, giữa các vế câu cần có dấu phẩy, dấu chấm phẩy hoặc dấu hai chấm.
B. BÀI TẬP THỰC HÀNH:
Bài 1: Hãy cho biết các câu trong đoạn văn sau là câu đơn hay câu ghép. Tìm CN và VN của chúng.
Đêm xuống, mặt trăng tròn vành vạnh.( Câu ……….) Cảnh vật trở nên huyền ảo. ( Câu ……….)  Mặt ao sóng sánh, một mảnh trăng bồng bềnh trên mặt nước. .( Câu ……….)
Bài 2: Phân các loại câu dưới đây thành 2 loại: Câu đơn và câu ghép. Tìm CN và VN của chúng.
a) Mùa thu năm 1929, Lý Tự Trọng về nước, được giao nhiệm vụ làm liên lạc, chuyển và nhận thư từ, tài liệu trao đổi với các đảng bạn qua đường tàu biển.
b) Lương Ngọc Quyến hi sinh nhưng tấm lòng trung với nước của ông còn sáng mãi.
c) Mấy con chim chào mào từ hốc cây nào đó bay ra hót râm ran.
d) Mưa rào rào trên sân gạch, mưa đồm độp trên phên nứa.
Bài 3: Có thể tách các vế trong câu ghép tìm được ở BT2 thành các câu đơn được không, vì sao?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4:  Điền vế câu còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành các câu ghép sau:
a) Nó nói và 	
b) Nó nói rồi	
c) Nó nói còn	
d) Nó nói nhưng 	
Bài 5: Điền vế câu còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu ghép sau :
a) Lan học bài, còn 	
b) Nếu trời mưa to thì 	
c) ……………………………………......., còn bố em là bộ đội.
d) .............................................................  nhưng Lan vẫn đến lớp.
Bài 6: Khoanh vào chữ cái trước câu nào không phải là câu ghép:
a) Em được mọi người yêu mến vì em chăm ngoan học giỏi.
b) Vì em chăm ngoan học giỏi, em được mọi người yêu mến.
c) Em muốn được mọi người yêu mến nên em chăm ngoan học giỏi.
d) Nhờ em chăm ngoan học giỏi mà em được mọi người yêu mến.
Bài 7: Hãy cho biết những câu văn sau là câu đơn hay câu ghép. Tìm CN, VN của chúng:
a) Ánh nắng ban mai trải xuống cánh đồng vàng óng, xua tan dần hơi lạnh đầu đông.
b) Làn gió nhẹ chạy qua, những chiếc lá lay động như những đốm lửa vàng, lửa đỏ bập bùng cháy.
c) Nắng lên, nắng chan mỡ gà trên những cánh đồng lúa chín.
Bài 8: Xác định TN, CN, VN của những câu văn sau:
a) Trong đêm tối mịt mùng, trên dòng sông mênh mông, chiếc xuồng của má Bảy chở thương binh lặng lẽ trôi.
b) Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng mái đình, mái chùa cổ kính.
Bài 9: Xác định trạng ngữ, CN và VN của những câu văn trong đoạn văn sau:
a) Mùa xuân, lá bàng mới nảy trông như những ngọn lửa xanh. Sang hè, lá lên thật dày, ánh sáng xuyên qua chỉ còn là màu ngọc bích. Sang cuối thu, lá bàng ngả thành màu tía và bắt đầu rụng xuống. Qua mùa đông, cây bàng trụi hết lá, những chiếc cành khẳng khiu in trên nền trời xám đục.
b) Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lăng lẽ. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái. Dưới tầng đáy rừng, tựa như đột ngột, những chùm thảo quả đỏ chon chót bỗng rực lên, bóng bẩy như chứa lửa, chứa nắng.
Bài 10:  Đặt câu ghép có sử dụng các cặp quan hệ từ sau:
a) Nếu … thì …
	
b) Mặc dù … nhưng …
	
c) Vì … nên …
	
d) Hễ … thì …
	
e) Không những … mà …
	
f) Nhờ … mà …
	
g) Tuy … nhưng …
	





